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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1. Tên dự án: Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng Trạm bơm Bằng Bộ, Trạm bơm Văn 

Khê, Cống tiêu Ông Cương, thôn Phạm Khê, xã Thanh Miện. 

2. Địa điểm xây dựng: xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng. 

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện. 

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án công trình sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng Trạm bơm 

Bằng Bộ, Trạm bơm Văn Khê, Cống tiêu Ông Cương, thôn Phạm Khê, xã Thanh Miện. 

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH thương 

mại và xây dựng BCA. 

6. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp IV 

7. Mục tiêu xây dựng: 

Nhằm tăng cường hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, phòng ngừa và 

giảm thiểu nguy cơ xảy ra ngập úng trong mùa mưa bão, đảm bảo nguồn nước 

chủ động cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm 

chi phí, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân trong khu vực 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

8. Quy mô đầu tư: 

8.1. Trạm bơm Bằng Bộ: 

- Bể hút: Phá dỡ mái kè cũ đã sụt lún; nạo vét bùn đáy bể trung bình 50cm; xây 

nâng tường bể hút bằng gạch không nung, vữa xây và trát VXM M75 cao 50cm; mái kè 

đắp bù lún bằng đất đầm chặt, kết cấu bề mặt kè đổ bê tông B15 (mác 200) đá 1x2 dày 

10cm; cửa nước vào bể lắp đặt lưới chắn rác B40 kích thước (1,0x0,5)m. 

- Cụm điều tiết đầu kênh: Phá dỡ cửa điều tiết cống tiêu cũ, xây dựng mới tại chỗ 

cụm cống tiêu kết hợp dàn cánh van cống điều tiết bằng tổ hợp khung thép hình và thép 

tấm dày 6mm kích thước (1,0x0,75)m, đóng mở bằng máy V1; kết cấu đáy cụm cống 

tiêu đổ bê tông B15 (mác 200) đá 2x4 dày 12cm; tường xây gạch chỉ đặc, vữa xây và trát 

VXM M75. 

- Kênh tưới: Xây nâng tường kênh tưới bằng gạch không nung, vữa xây và trát 

VXM M75 cao trung bình 30cm chiều dài kênh 100m. 

- Ống hút máy bơm: Tháo dỡ ống hút cũ bị han gỉ; thay thế bằng ống HDPE D250 

và phụ kiện đồng bộ. 

- Bổ sung lắp đặt tủ điện điều khiển tự động cho máy bơm. 
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- Cửa dẫn nước đầu vào phía sông Cửu An: Tháo dỡ máy đóng mở hiện trạng, thay 

mới bằng máy đóng mở V3. 

8.2 Trạm bơm Văn Khê: 

- Bể xả: Đổ bê tông tôn nền bể xả bê tông B15 (mác 200) đá 2x4 dày 10cm; cải tạo 

cụm điều tiết đầu kênh KC1 và KC2, kết cấu móng bê tông B15 (mác 200# đá 2x4 dày 

25cm, tường xây gạch không nung bề rộng tường 0,45m, cao 1,1m, vữa xây trát VXM 

M75, phía trên lắp đặt dàn van cánh cống bằng tổ hợp thép kích thước cánh KC1 

(1,25x1,10)m, KC2 (1,15x0,95)m. 

- Bể hút: Xây dựng mới bể hút kích thước móng (3,5x4,75x0,45)m kết cấu bằng bê 

tông B15 (mác 200) đá 2x4 trên nền gia cố bằng cọc tre mật độ 25 cọc/m²; tường bể đổ 

bê tông kiểu chân khay kích thước (1,05x0,45x1,9)m, đỉnh tường kết hợp mái kè bê tông 

B15 (mác 200) đá 2x4 dày 12cm; cửa nước vào bể lắp đặt lưới chắn rác khung thép 

V100x100x10mm, sắt vuông 14x14, lưới B40 kích thước (1,2x6,5)m. 

- Nhà trạm bơm: Đổ bê tông nền B15 (mác 200) đá 1x2 dày 10cm, đánh dốc 1% 

hướng bể hút, hoàn thiện láng VXM M100. 

- Ống hút máy bơm: Tháo dỡ ống hút cũ bị han gỉ; thay thế bằng ống HDPE D250 

và phụ kiện đồng bộ. 

- Lắp đặt mới tủ điện điều khiển tự động cho máy bơm. 

8.3 Cống tiêu ông Cương, thôn Phạm Khê: 

- Cống tiêu nước: Phá dỡ ống cống cũ qua đường; đắp đập bằng đất ngăn nước phía 

hạ lưu và thượng lưu; xây dựng ống cống BTCT mới kích thước BxH (1,20x1,50)m, dài 

11,14m đặt trên nền gia cố bằng cọc tre D(6-8)cm, dài 2,5m, mật độ 16 cọc/m², đệm đá 

dăm đầu cọc dày 10cm; đáy đổ BTCT B22,5 (mác 250# đá 2x4 dày 35cm; tường cánh, 

thành cống xây gạch không nung, vữa xây và trát VXM M75; gối đệm đổ BT B15 (mác 

200); nắp cống đổ BTCT B22,5 (mác 250) đá 1x2 dày 20cm. 

- Mặt đường qua cống: Cải tạo mở rộng sang 2 bên có Bm=6,5m dài 9,5m, kết cấu 

mặt đường bê tông B22,5 (mác 250) đá 2x4 dày 20cm; lớp đất đầm chặt K95; hai bên 

đường làm gờ chắn đường bê tông B22,5 (mác 250) đá 2x4, Bg=(0,2x0,2)m. 

- Cửa van đầu cống: Làm mới dàn cánh van cống điều tiết bằng tổ hợp khung thép 

hình và thép tấm dày 6mm kích thước (1,40x1,50)m, đóng mở bằng máy V1. 

2. Thời hạn hoàn thành. 

Thời gian thi công hoàn thành công trình: là 45 ngày liên tục, tính theo ngày 

dương lịch. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho 

đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình.  
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2. Khởi công công trình: Nhà thầu phải khởi công xây dựng chậm nhất là 3 ngày 

sau khi Chủ đầu tư thông báo yêu cầu khởi công. 

3. Tiến độ thi công là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công mà nhà thầu 

phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ 

yêu cầu của BMT, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết 

định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào HSDT 

của mình.  

4. Nhà thầu phải nộp theo E-HSDT bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ 

nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà BMT dự kiến cho gói thầu. 

5. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là 

ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn 

hơn thời gian dự kiến. 

6. Trên cơ sở tiến độ thi công, khối lượng công việc và định mức hao phí lao 

động nhà thầu thuyết minh tính toán và lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi công 

dự kiến theo khả năng thi công của nhà thầu và mặt bằng thi công của gói thầu. 

7. Sau khi đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu có) thành công nhà 

thầu phải nộp cho Chủ đầu tư Biểu đồ tiến độ thi công, điều động nhân lực, máy móc 

thi công chính thức để Chủ đầu tư làm cơ sở theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp 

đồng theo tiến độ. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

3.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 

Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công 

trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo điều lệ quản lý chất lượng công trình xây 

dựng hiện hành. 

Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng 

lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện. 

Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các 

yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình. 

Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục 

công trình xây dựng. 

Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc 

của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao. 

Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ 

toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc. 

3.2. Định vị công trình. 
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Nhà thầu phải bảo quản trong suốt quá trình thi công đến khi nghiệm thu bàn 

giao các cọc định vị trí tim tuyến, các cọc chi tiết, các mốc cao độ, tọa độ do Chủ đầu 

tư bàn giao. 

3.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình 

một cách hợp lý, khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất 

lượng theo quy định hiện hành. Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải 

tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi 

công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được TVGS kiểm tra, giám sát. 

Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản và được TVGS ký xác nhận. Khi 

một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền 

thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

có tư cách pháp nhân thực hiện. Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công 

trình và công tác thì nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu 

trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm độc 

lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả. Nhà thầu 

chỉ được phép dùng nguồn vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của 

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật tư, vật liệu đều 

phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này 

phải do Nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật tư, vật 

liệu khi chưa có các kết quả thí nghiệm theo quy định  

3.4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

Toàn bộ vật liệu, phụ kiện, thiết bị cung cấp cho công trình phải được thử nghiệm, 

kiểm tra với sự chứng kiến của tư vấn giám sát, chủ đầu tư, với kinh phí do nhà thầu 

chi trả. 

STT Tên loại vật tư thiết 

bị 

Nơi sản xuất 

hoặc nhà sản 

xuất 

Ký hiệu, 

nhãn mác 

(nếu có) 

Thông số kỹ 

thuật (nếu có) 

1  Cát (dùng cho xây trát, 

bê tông) 

   

2  Đá dăm cho bê tông    

3  Xi măng (dùng cho 

xây trát, bê tông) 

   

4  Sắt thép    

5  Gạch xây    

6  Ống bơm nước    
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7  ....    

3.5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng công việc 

xây lắp và lắp đặt, thiết lập quy trình và trình tự thi công cho các công việc thi công 

xây lắp và lắp đặt đó theo đúng trình tự và đúng kỹ thuật. 

3.6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp về vận hành thử nghiệm các sản phẩm của 

mình để đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm đạt chất lượng theo đúng yêu cầu thiết kế 

và đảm bảo độ an toàn khi đưa vào sử dụng. 

3.7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 

- Trong thời gian thi công công trình nhà thầu phải thành lập đội PCCC nghiệp 

vụ và được huấn luyện nghiệp vụ cơ bản. Thường xuyên tổ chức tập huấn định kỳ về 

công tác phòng cháy nổ 

- Bố trí các bình bọt cứu hỏa ở văn phòng và những vị trí có nguy cơ cháy nổ 

cao 

- Trên mặt bằng có bố trí các họng nước cứu hoả ở vị trí thuận tiện, những dễ 

có nguy cơ xảy cháy như văn phòng, xưởng, cốp pha lán trại.  

- Cấm công nhân mang các chất dễ gây cháy nổ vào công trường, không đun 

nấu trên công trường. 

- Tại văn phòng công trường có số điện thoại của công an cứu hoả để liên lạc 

kịp thời khi có hoả hoạn. 

- Không sử dụng điện quá công suất. 

- Chấp hành tốt nội qui, qui định về công tác phòng cháy chữa cháy. 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành qui định về công tác an toàn 

phòng cháy chữa cháy. 

3.8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Trong quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp để không gây mất vệ sinh 

và ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Trong suốt quá trình thi công xây lắp, các đơn vị thi công trên công trường phải 

đảm bảo thực hiện đầy đủ toàn bộ các biện pháp trong quy định hiện hành về công 

tác vệ sinh môi trường thi công, an toàn giao thông, chống ồn, chống rung quá mức, 

công tác phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình, các công tác này 

tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới các hoạt động công cộng và cá nhân khác 

do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra. 

3.9. Yêu cầu về an toàn lao động; 
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Nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động và chịu trách 

nhiệm toàn bộ về các sự cố xảy ra. 

Yêu cầu thực hiện đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng theo TCVN 

5308-91. 

- Nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo vệ 

lao động bao gồm: 

+ Thời gian làm việc, nghỉ ngơi. 

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên. 

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, giảm nhẹ các khâu 

lao động thủ công nặng nhọc, ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy 

hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp. 

- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, 

có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều 

tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 

công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên 

phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động. 

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng 

các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với 

các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai 

nạn về điện... 

- Đảm bảo tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động như nhà vệ 

sinh, nhà tắm, nơi trú mưa nắng, nhà ăn và nghỉ, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ 

cứu và phương tiện cứu nạn. 

- Về kỹ thuật an toàn lao động trong khi tiến hành xây lắp phải đảm bảo các yêu 

cầu về an toàn điện, an toàn cháy nổ và có phương tiện chống cháy, an toàn phòng 

chống sét, vệ sinh mặt bằng, thoát nước, phòng chống bão lụt, thông hơi, chiếu sáng, 

an toàn giao thông, đi lại, vận chuyển với các biển báo, chỉ dẫn, thiết bị che chắn, 

rào ngăn các vùng nguy hiểm, an toàn cho các bộ phận truyền động, vùng bị ảnh 

hưởng của các mảnh vụn văng ra trong quá trình thi công hoặc gia công cơ khí, vùng 

ảnh hưởng của các bộ phận dẫn điện, nguồn hồ quang điện. 

3.10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ cho 

công tác thi công để trong quá trình thi công công trình không xảy ra việc gián đoạn 

thi công và kéo dài thời gian thi công cho công trình. 
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3.11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  

Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho công trình một 

cách khoa học và đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật. 

3.12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

- Nhà thầu phải lập ban điều hành công trình (BĐHCT). Trong ban điều hành 

của nhà thầu phải có kỹ sư giám sát, theo dõi công trình trong suốt quá trình thi 

công. 

- Nhà thầu phải gửi danh sách ban điều hành công trình, số lượng công nhân sẽ 

làm việc tại công trình và thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho bên mời thầu biết. 

- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công 

trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình 

(kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi là KCS) có trình độ chuyên môn bảo đảm KCS 

hoạt động có hiệu quả thiết thực. Quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận 

thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị 

đó là nhà thầu phụ. 

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất 

lượng thi công. Nếu không có đầy đủ thiết bị máy móc thi công và thí nghiệm có 

chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê lại dụng cụ thiết bị nào ở đâu thì phải 

nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở bảng kê về máy móc thiết bị. 

- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ thường xuyên, đúng đắn và trung thực 

công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng 

thi công công trình của nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu đã định, mọi 

thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ chính xác. 

- Nếu KCS hoặc TVGS phát hiện bất cứ trường hợp nào khác phát hiện chất lượng 

vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt 

để và kịp thời thống nhất với TVGS giải quyết, lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa, 

về chất lượng và khối lượng công việc đã làm. 

- Nếu xảy ra sự cố về chất lượng (như: sụp đổ, lún võng, nghiêng lệch, nứt vỡ 

hay biến dạng lớn) thì nhà thầu không được tuỳ tiện phá bỏ hiện trạng (trừ trường 

hợp gây nguy hiểm cho người và tài sản, công trình) mà phải kịp thời báo cho TVGS 

cùng phối hợp xác định nguyên nhân và biện pháp giải quyết, phải lập biên bản và 

đưa vào hồ sơ hoàn công. 

- Hàng ngày (nếu một dây chuyền công việc hàng ngày giống nhau thì trong 

ngày đầu của thời gian đó) Giám đốc điều hành dự án phải vạch kế hoạch thực hiện 

từng công việc, cần xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng 

máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm nhân lực, công nghệ thi công và 

chất lượng phải đạt được. Đối với các công việc giống nhau nhưng có tính chất nguy 
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hiểm thì phải thực hiện kiểm tra khảo sát chất lượng, an toàn tất cả các khâu, việc sử 

dụng kết quả đã làm ở đoạn trước chỉ để tham khảo. Kế hoạch đó phải được giao 

cho đội trưởng (hoặc tổ, nhóm) thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công, đồng thời 

giao cho TVGS 01 bản. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực 

hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

- Nhật ký thi công xây dựng công trình được lập theo các quy định hiện hành. 

3.13. Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu. 

Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân 

theo các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan sau: 

 

STT TÊN TIÊU CHUẨN SỐ HIỆU 

I TIÊU CHUẨN VỀ VẬT TƯ VẬT LIỆU  

1.  Xi măng Pooc lăng. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682-2020 

2.  Xi măng xây trát TCVN 9202-2012 

3.  Xi măng Pooc lăng trắng TCVN 5691-2021 

4.  Cốt liệu cho bê tông và vữa TCVN 7570-2006 

5.  Cát mịn cho bê tông và vữa TCVN 10796:2015 

6.  Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn TCVN 1651-1-

2018 

7.  Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn TCVN 1651-2-

2018 

8.  Quy hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim 

thấp. Ký hiệu, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật chung 

TCVN 3223-2000 

9.  Que hàn nóng chảy hàn hồ quang tay. Ký hiệu TCVN 3734-1989 

10.  Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314-2022 

11.  Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506-2012 

II TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU  

1.  Công trình xây dựng - Tổ chức thi công TCVN 4055-2012 

2.  Sử dụng máy xây dựng TCVN 4087-2012 

3.  Nghị định quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng    

06/2021/NĐ-CP 

4.  Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức TC TCVN 4252-2012 

5.  Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi 

công bằng phương pháp đầm nén 

TCVN 8297:2009 

6.  Đất xây dựng công trình thủy lợi – phân loại TCVN 8217:2009 

http://tieuchuan.mard.gov.vn/ViewDetails.aspx?id=6639&lv=8&cap=1


9 

 

 

7.  Công trình bằng đất - Quy trình thi công bằng biện pháp đầm 

nén nhẹ 

TCVN 9166:2012 

8.  Quy phạm TC & nghiệm thu kết cấu BT & BTCT toàn khối TCVN 4453-1995 

TCVN 5574-2012 

9.  Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất 

lượng và nghiệm thu 

TCVN 9340:2012 

10.  Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử độ sụt TCVN 3106-2022 

11.  Hỗn hợp bê tông và bê tông - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng 

mẫu thử 

TCVN 3105-2022 

12.  Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828-2011 

13.  Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kĩ 

thuật 

TCVN 170:2007 

14.  Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu TCVN  9377-2012 

15.  Hồ sơ thi công. Yêu cầu chung TCVN 5672 -2012 

16.  Quy phạm an toàn lao động trong xây dựng cơ bản TCVN 5308-1991 

17.  Quy trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn TCVN 2289-1978 

18.  An toàn nổ. Yêu cầu chung TCVN 3255-1986 

19.  Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật TCVN 4431-1987 

20.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – An toàn trong thi công xây 

dựng 

QCVN 18-

2021/BXD 

21.  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 

trình 

QCVN 06-

2020/BXD 

 

III. Các bản vẽ 

Trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia. 

 

 

 


